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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II. MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 6
Năm học: 2021 - 2022
Thời gian: 45 phút 
	         Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	VD cao
	Tổng số

	Chủ đề 6: Biển đảo quê hương
	- Nhận biết được vị trí, phạm vi thãnh thổ của vùng biển đảo Hải Phòng.
- Xác định được đặc điểm tự nhiên và dân cư, xã hội của vùng biển Hải Phòng.
	- Hiểu được vai trò, vị trí, ý nghĩa chiến lược của vùng biển đảo quê hương.
	 - Làm rõ được tiềm năng tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của một số huyện đảo.

	
	

	Số câu:
Số điểm

Tỉ lệ
	3
1,5
  15%
	2

         1,0
         10%
	  3
2,5
           25%
	
	       8
      5,0
      50%

	Chủ đề 3: Truyện cổ dân gian Hải Phòng
	- Nhận biết nguồn gốc của truyện cổ dân gian.

- Nhận biết được một số thể loại trong truyện cổ dân gian Hải Phòng.
	-  Hiểu được nét riêng của truyện cổ Hải Phòng.

- Hiểu được giá trị của một số tác phẩm tiêu biểu trong hệ thống các truyện cổ dân gian Hải Phòng.
	
	
	

	Số câu:
Số điểm

Tỉ lệ
	3
1,5
  15%
	 2
3,5
35%
	
	
	5
5,0
50%

	Tổng số câu
Tổng số điểm 
 Tỉ lệ
	6
3,0
30%
	 4
4,5
45%
	  3

2,5

           25%
	
	13
10

100%
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    Ngày     tháng      năm 2022
TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN                                                                                                      
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II. NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: Giáo dục địa phương 6
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
I - TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm của em
1. Vùng biển Hải Phòng nằm ở vị trí nào?
A. Thuộc phía tây của vịnh Bắc Bộ, giáp vùng biển của Trung Quốc, phía đông trải dài đến hải phận quốc tế.

B. Thuộc phía đông vịnh Bắc Bộ, giáp với vùng biển của Trung Quốc, phía đông trải dài đến hải phận quốc tế.

C. Thuộc phía Nam vịnh Bắc Bộ, giáp với Trung Quốc.

D. Thuộc phía Bắc vịnh Bắc Bộ, giáp với Trung Quốc.

2. Hải Phòng có mấy huyện đảo?
A. 1                     B. 3                      C. 2                      D. 4
3. Địa hình bờ biển Hải Phòng có đặc điểm như thế nào?
A. Bãi bồi và đầm lầy.
B. Cát bùn, nền đáy gồ ghề.                        

C. Bờ đá cứng, bờ biển khúc khuỷu.                                               
D. Địa hình thấp, nền đáy khá bằng phẳng.   

4. Điểm đặc biệt trong cách sinh sống của cư dân trên huyện đảo Cát Hải:
A. Dân cư tập trung chủ yếu ở đảo Cát Bà.
B. Có làng nổi bao gồm các gia đình sống trên các ngôi nhà thiết kế trên những chiếc phao.
C. Dân cư sinh sống bằng nghề đánh bắt cá.
D. Dựa vào sự phát triển của các làng nghề truyền thống.
5. Nguồn tài nguyên thiên nhiên của vùng biển Hải Phòng có ý nghĩa gì?
A. Vừa có giá trị khai thác, sử dụng, vừa có giá trị bảo tồn, tạo ra lợi thế phát triển bền vững của thành phố.
B. Thường có giá trị khai thác và sử dụng.
C. Có giá trị bảo tồn, tạo ra lợi thế phát triển bền vững cho thành phố.
D. Phát triển các dịch vụ du lịch và nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.
6. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:
.............. là đảo xa bờ nhất của Việt Nam trong vịnh Bắc Bộ, có vị trí chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt đối với bảo đảm chủ quyền quốc gia trên biển và quốc phòng - an ninh.
A. Cát Bà               B. Trường Sa                     C. Bạch Long Vĩ                   D. Cát Hải.
7. Các truyện cổ dân gian Hải Phòng có nguồn gốc từ đâu?
A. Tập hợp những truyện trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945
B. Tập hợp những truyện trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, có nguồn gốc dân gian.
C. Tập hợp kho tàng văn học dân gian đồ sộ của nhiều vùng miền.
D. Từ truyền thống anh dũng đấu tranh chống ngoại xâm và sự hội tụ quần cư của cư dân mọi miền về Hải Phòng sinh cơ lập nghiệp.
8. Kho tàng truyện cổ dân gian Hải Phòng có những thể loại nào là nổi bật?
A. Truyền thuyết và truyện cổ tích.            C. Truyền thuyết

B. Truyện cổ tích                                        D. Sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích.
9. Đề tài thường xuất hiện trong các truyện cổ Hải Phòng là gì?
A. Công cuộc lấn biển, đời sống cư dân của vùng sông nước. 

B. Công cuộc lấn biển, tri thức ngư nghiệp, văn hóa, đời sống tâm linh, tín ngưỡng, khát vọng tự do.

C. Công cuộc lấn biển, tri thức ngư nghiệp, văn hóa, đời sống tâm linh, tín ngưỡng.
D. Khát vọng chinh phục thiên nhiên và khao khát cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
10. Điều gì tạo nên nét riêng của truyện cổ dân gian Hải Phòng?
A. Xây dựng trên cơ sở cốt lõi lịch sử, đan xen yếu tố hoang đường, kì ảo.                                               
B. Sử dụng yếu tố nghệ thuật kì ảo, thể hiện cái nhìn hiện thực của nhân dân đối với đời sống.
C. Mang dấu ấn riêng, gắn liền với những huyền tích về mảnh đất và con người Hải Phòng.

D. Xây dựng những hình tượng nhân vật huyền thoại đẹp đẽ.
II – TỰ LUẬN (5,0 điểm):
Câu 1 (2,0 điểm). Qua việc sưu tầm các thông tin, em hãy giới thiệu và đánh giá tiềm năng tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của một trong số các huyện đảo của Hải Phòng.
Câu 2 (3,0 điểm). Qua truyện Đồng tiền Vạn Lịch, em có nhận xét gì về nhân vật Vạn Lịch và Mai Thị? Trong truyện, nhân dân ta đã gửi gắm ước mơ gì?
                                                              - Hết đề -
   UBND QUẬN HỒNG BÀNG                                                                                       

TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II. NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Giáo dục địa phương 6
Thời gian: 45 phút
I – TRẮC NGHIỆM: 5,0 điểm  (mỗi câu: 0,5 điểm)  HS hoàn thành 5 câu trở lên được đánh giá Đ.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ/á
	A
	C
	D
	B
	A
	C
	B
	A
	B
	C


II- TỰ LUẬN: 5,0 điểm

	Câu
	Yêu cầu đạt được
	Điểm

	1 (2,0 điểm)
	HS trình bày - giới thiệu, đánh giá tiềm năng tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của một trong hai huyện đảo: Cát Hải hoặc Bạch Long Vĩ:

* Huyện đảo Cát Hải:

- Tiềm năng tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:

+ Biển Cát Hải có gần 200 loài cá, gần 600 loài động vật biển, 75 loài thực vật phù du, hàng trăm loài động vật phù du, 27 loại rừng ngập mặn... 
+ Nhiều vụng, vịnh với dải cát vàng, những quần thể san hô muôn màu sắc
+ Rừng có nhiều loại gỗ quý, các loại cây dược liệu, các loại chim thú. 
+ Cát Bà có hàng trăm hang động với dáng vẻ nguyên sơ và thảm thực vật phong phú.; được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới và đang phấn đấu là công viên địa chất thế giới trong tương lai.

- Đánh giá: Là những điều kiện thuận lợi để phát triển các dịch vụ du lịch, cảng biển, thủy sản, nâng cao đời sống của người dân huyện đảo.
* Huyện đảo Bạch Long Vĩ:

- Là ngư trường quan trọng của vịnh Bắc Bộ nói chung và của Hải Phòng nói riêng.  
- Có nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao: cá, mực, bào ngư. Trữ lượng hải sản (ngoài độ sâu 10m) khoảng 7,5 vạn tấn và khả năng khai thác khoảng trên 3,5 vạn tấn. 

- Còn có những loài quý hiếm và có giá trị kinh tế cao như hải sâm, trai ngọc nữ.
- Đánh giá: Có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển dịch vụ nghề cá. Nơi đây là một địa điểm neo đậu, mua bán sản phẩm, tiếp nhận các dịch vụ hậu cần, dịch vụ kỹ thuật. Đồng thời đảo còn có thể trở thành nơi nghỉ ngơi, vui chơi của thủy thủ và địa điểm du lịch lý tưởng cho khách du lịch trong và ngoài nước.
	2 đ/

H/S đạt 1,0 điểm trở lên được đánh giá: Đạt



	2 (3,0 điểm)
	HS trình bày nhận xét của mình về các nhân vật:
- Vạn Lịch: hay ghen tuông mù quáng, không suy nghĩ cẩn thận, không trọng nghĩa vợ chồng, sống thiếu niềm tin và bạc bẽo.
- Mai Thị: Mạnh mẽ, vượt lên nghịch cảnh, không đầu hàng số phận để tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân.
- Ước mơ của nhân dân được gửi gắm trong truyện: 

+ Ước mơ về một cuộc sống tình nghĩa, thủy chung; về cuộc sống sung túc, no đủ; về lẽ công bằng, người làm điều thiện lành sẽ được đền đáp.
	3 đ/

H/S đạt 1,5 điểm trở lên được đánh giá: Đạt





HS được đánh giá Đạt khi :  - Trắc nghiệm đánh giá Đạt

                                                           -   Tự luận đánh giá Đạt

* Lưu ý: Giáo viên chấm nên linh hoạt trên cở sở bài làm và sự sáng tạo của học sinh
- Hết –
NGƯỜI RA ĐỀ

                  TTCM


       BAN GIÁM HIỆU
 Nguyễn Thị Hải                             Lê Thị Nam Hải 

           Cao Thị Hằng
